
GIẢI BÓNG ĐÁ 

 

ĐẠI HỘI THỂ THAO CÁN BỘ - VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

LẦN THỨ V – 2018 

BẢNG A ĐIỂM XH BẢNG B ĐIỂM XH 

A1. CĐ CÔNG NGHỆ TT   B1. PH ĐHĐN TẠI KON TUM   

A2. ĐH KINH TẾ   B2. ĐH SƯ PHẠM   

A3. CƠ QUAN ĐHĐN   B3. ĐH NGOẠI NGỮ   

A4. ĐH SP KỸ THUẬT   B4. ĐH BÁCH KHOA   

LỊCH THI ĐẤU 

THỨ NGÀY GIỜ SÂN 
MÃ 

TRẬN 
STT ĐỘI TỶ SỐ 

7 14/4/2018 

15h00 

1 A1 – A2 1 CĐ CÔNG NGHỆ TT – ĐH KINH TẾ  

2 B1 – B2 2 PH ĐHĐN TẠI KON TUM – ĐH SƯ PHẠM  

16h00 

1 A3 – A4 3 CƠ QUAN ĐHĐN – ĐH SP KỸ THUẬT  

2 B3 – B4 4 ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH BÁCH KHOA  

CN 15/4/2018 

15h00 

1 A1 – A3 5 CĐ CÔNG NGHỆ TT – CƠ QUAN ĐHĐN  

2 B1 – B3 6 PH ĐHĐN TẠI KON TUM – ĐH NGOẠI NGỮ  

16h00 

1 A2 – A4 7 ĐH KINH TẾ - ĐH SP KỸ THUẬT  

2 B2 – B4 8 ĐH SƯ PHẠM – ĐH BÁCH KHOA  

2 16/4/2018 

15h00 

1 A1 – A4 9 CĐ CÔNG NGHỆ TT – ĐH SP KỸ THUẬT  

2 A2 – A3 10 ĐH KINH TẾ - CƠ QUAN ĐHĐN  

16h00 

1 B1 – B4 11 PH ĐHĐN TẠI KON TUM – ĐH BÁCH KHOA  

2 B2 – B3 12 ĐH SƯ PHẠM – ĐH NGOẠI NGỮ  



THỨ NGÀY GIỜ SÂN 
MÃ 

TRẬN 
STT ĐỘI TỶ SỐ 

3 17/4/2018 15h30 

1 

BK1:  

IA – IIB 

13   

2 

BK2:  

IB - IIA 

14   

4 18/4/2018 

15h00 1 

TRANH 

 3 – 4  

15   

16h00 1 
CHUNG 

KẾT 
16   

 


